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9.29.39.510.09.09.08.098.99.09.09.09.09.08Nguyễn Trọng Hoài Anh1

8.78.89.09.09.09.09.078.58.59.07.59.09.08XĐào Thị Thu Anh2

8.18.18.09.08.08.08.078.17.510.06.09.08.09XNguyễn Thị Phương Dung3

8.08.37.08.010.09.09.087.39.09.04.05.07.08Nguyễn Thanh  Dũng4

7.87.98.57.08.08.07.087.56.59.06.09.08.08Nguyễn Tiến Dũng5

8.48.09.07.08.08.07.089.19.010.09.09.09.08XPhạm Thị Thùy Dương6

8.08.08.37.08.08.08.098.08.89.06.09.08.07Phạm Như Đại7

8.58.69.58.09.09.07.078.39.810.05.09.07.08XVương Thanh Hà8

8.38.28.08.09.09.07.088.68.39.08.59.08.09XTrần Thị Thủy Hà9

8.88.59.08.09.09.07.089.59.510.09.09.09.010XNguyễn Thị Thu Hiền10

8.17.78.07.08.08.07.088.99.510.08.09.08.07XXXH  Hoa Niê Kdăm11

8.78.59.38.09.08.07.089.09.39.09.09.08.09Nguyễn Đức Hoàng12

8.08.18.08.09.08.07.087.78.59.05.09.07.07Đinh Tiên Hoàng13

8.58.39.57.08.08.07.099.09.310.08.09.08.09XPhạm Khánh Huyền14

8.48.29.37.08.08.07.098.99.09.09.09.09.08XVũ Thị Sông Hương15

8.88.88.59.09.08.010.088.98.810.09.09.08.08XNguyễn Thị Kim Khánh16

9.29.19.39.09.09.09.099.39.89.09.010.09.09Nguyễn Quốc Khánh17

8.27.98.08.08.08.08.078.79.09.08.09.08.09XY Khăm Êban18

8.58.69.88.09.09.06.088.39.810.06.05.07.010XTrần Thị Khuyên19

8.48.16.09.010.09.08.089.19.59.08.510.09.08Trịnh Tuấn Kiệt20

8.78.59.58.09.08.08.069.08.510.08.59.08.010XNguyễn Thị Ngọc Linh21

8.58.69.58.09.08.07.088.28.510.06.09.07.08XPhạm Thị Thùy Linh22

8.28.37.88.09.09.09.088.08.39.06.010.08.07Trần Trung Nguyên23

7.98.09.07.08.08.07.087.78.09.05.010.07.08Trần Quyết24

8.07.88.37.08.08.08.078.57.89.08.510.09.08Nguyễn Văn Quyền25

8.48.48.38.09.09.08.088.58.59.07.010.08.09Trần Thanh Sáng26

8.48.69.08.09.09.08.087.98.39.07.05.09.08Nguyễn Quốc Sự27

8.48.38.38.09.09.08.078.78.59.08.09.08.010Nguyễn Hữu Tài28

9.19.29.59.010.09.07.098.89.09.08.010.08.09XĐinh Thị Hương Thảo29

9.09.08.59.010.09.09.089.19.39.09.510.08.08Tống Đăng Thông30

8.78.69.08.09.09.07.099.08.810.08.510.09.08XHoàng Thị Thùy Trang31

8.48.28.38.09.09.06.088.88.310.09.09.08.08XNguyễn Thị Trâm32

8.28.29.07.08.08.09.088.38.39.07.09.09.08Trần Công Trứ33

8.08.39.57.08.08.08.087.46.39.06.010.07.08XHoàng Lâm Trường34

7.77.67.37.08.08.09.077.89.09.05.59.06.07Nguyễn Phúc Vũ Công Tuyên35

8.48.19.07.08.08.08.089.19.010.09.09.08.09XLê Thị Cẩm Tú36

8.68.89.88.09.09.09.078.39.89.05.010.07.09XNguyễn Thị Vân37
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7.77.66.08.09.08.08.088.08.09.06.010.08.08Trần Xuân Vinh38

1003800011489.534Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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8.58.59.58.08.07.08.098.57.710.08.59.08.08XPhạm Thị Mai Anh1

8.28.59.58.08.07.08.097.77.310.07.09.07.05XNguyễn Thị Phương Anh2

8.38.49.38.08.08.09.078.08.87.08.58.08.07XTrần Thị Kim  Bông3

9.39.59.810.09.09.09.0109.09.89.08.58.08.010XNguyễn Bảo Châu4

8.78.99.59.08.09.09.088.49.38.08.58.08.07XNguyễn Thị Kim Chi5

9.09.29.310.09.08.010.088.69.88.09.08.08.07XĐào Thị Thùy Dương6

8.58.39.38.07.08.08.098.99.38.09.58.09.09Nguyễn Xuân Đức7

8.38.28.08.08.09.08.098.69.58.09.08.08.07XLê Thị Hoa8

7.87.79.08.07.08.05.077.99.38.06.08.07.08Nguyễn Văn Hoàng9

8.08.17.59.08.07.09.087.78.87.06.08.09.08Nguyễn Văn Hoàng10

8.78.88.810.09.08.09.078.69.59.08.08.08.07Nguyễn Bá Hòa11

8.58.69.58.08.09.08.088.48.57.08.58.010.09XPhạm Thị Hồng12

8.58.59.09.08.08.08.088.69.510.06.09.08.08XĐào Thị Hồng Huệ13

8.68.49.58.07.08.07.0108.99.810.07.09.08.09XNguyễn Thị Lâm14

9.19.49.810.010.07.09.098.58.39.08.58.08.09XNguyễn Thị Kiều Linh15

8.58.59.58.08.08.07.098.48.310.07.09.08.08XPhạm Thị Thùy Linh16

8.68.69.08.07.010.09.0108.68.58.09.08.08.010XNguyễn Thị Lụa17

8.38.28.38.08.07.09.098.69.87.09.08.08.09Nguyễn Xuân Hoàng Minh18

8.78.59.58.08.07.08.099.19.310.09.09.08.08XLê Thị Mơ19

8.38.49.59.07.08.07.088.18.58.07.08.08.09XNguyễn Dương Hà My20

8.48.29.38.07.08.07.098.79.09.09.08.08.08XNguyễn Dương Trà My21

8.78.69.58.07.09.09.099.09.510.07.09.09.09Trần Xuân Nam22

8.78.59.39.07.08.09.089.18.810.09.59.08.09XPhạm Đình Kim Nga23

8.48.99.810.08.07.07.0107.59.57.04.08.07.09XVũ Thị Thảo Nguyên24

9.09.19.59.09.08.010.088.89.39.08.58.08.09Trần Thanh Nhạc25

8.38.59.09.08.09.06.097.98.88.07.08.07.08XHồ Nguyễn Yến Nhi26

8.88.88.810.09.07.09.088.79.09.08.58.08.09XTrần Thị Hồng  Nhung27

8.58.49.08.08.08.010.078.78.810.08.09.07.09XTrần Hà Kiều Oanh28

8.48.89.09.09.09.08.087.79.37.06.08.07.08XĐinh Thị Kiều Oanh29

8.38.58.39.08.08.09.097.99.57.06.58.08.07Nguyễn Hoàng Phong30

9.09.09.510.08.08.08.099.09.59.09.08.08.09Nguyễn Thái Phong31

8.28.88.510.09.07.08.097.09.37.05.08.02.08Vũ Hoàng Phúc32

8.99.09.510.09.07.08.088.78.59.09.08.08.09XHoàng Thị Phương33

8.48.69.010.08.07.08.087.99.57.06.08.08.08XĐào Thị Thảo34

8.58.88.810.09.08.07.097.99.87.06.08.08.08XTrịnh Thị Phương Thảo35

8.48.59.58.07.09.08.098.29.38.07.58.08.07XNguyễn Thị Trang36

8.58.78.89.09.08.08.098.27.09.09.58.08.08XNguyễn Thị Thảo Uyên37
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100370003197.336Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


